
PHẠM ĐÌNH HUẤN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

CÐ CK 17D

CHÍNH TRỊ 2

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 4

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

6.07.04.57.028/11/1999AnĐặng Đông03011713091

2.00.05.00.003/11/1998AnhLê Quang03011713112

5.35.04.510.019/07/1999AnhLê Tuấn03011713123

6.66.06.510.030/12/1999ChâuLê Hoàng03011713144

6.86.07.58.019/08/1999ChiếnTrần Thanh03011713155

6.06.05.010.020/05/1999ChiếnVõ Văn03011713166

6.86.07.010.005/11/1999DiệpĐinh Văn03011713187

6.87.06.57.029/10/1999DuẩnLâm Thành03011713198

6.97.06.010.025/10/1999DuyệtNgô Trần Thế03011713209

5.46.04.08.017/1/1999DũNgTrầN Văn030117132110

4.75.04.06.005/08/1999ĐạtĐinh Văn Tiến030117132311

6.35.07.010.027/07/1999ĐạtNguyễn Đỗ Thành030117132412

7.57.07.510.028/04/1999ĐiềuPhan Thành030117132513

6.26.06.08.012/09/1999ĐứcNguyễn Văn030117132614

6.06.05.010.007/02/1996GiaNguyễn Võ Hoàng030117132715

6.66.06.510.009/08/1999HàNguyễn Nam030117132816

6.26.05.510.020/02/1999HảoĐào Dương030117132917

6.68.04.010.030/12/1999HânNguyễn Văn030117133018

5.95.06.010.007/08/1999HiếuĐoàn Chí030117133219

6.06.05.010.007/07/1999HoàiNguyễn Văn030117133320

4.95.04.08.003/10/1999HoàngLê Vũ030117133421

6.27.05.55.020/06/1999HoàngVõ Nguyễn Minh030117133522

7.17.06.510.007/10/1999HuyLê Quang030117133623

7.06.07.510.014/03/1999HuyNguyễn Hoàng030117133724

5.96.05.57.028/09/1999HuyPhạm Hoàng030117133825

5.35.04.510.020/02/1997HùngNguyễn Phi030117133926

5.66.04.010.016/10/1999KhangPhạm Trần Tấn030117134027

6.97.06.010.005/06/1999KhangTrần Nguyễn Điền030117134128

5.15.04.010.025/11/1999KhánhTrần Quốc030117134329

6.26.05.510.029/01/1997KhánhVõ030117134430

6.26.05.510.003/01/1999KhiêmLê Minh Hạ Bá030117134531

5.97.03.510.002/06/1999KhoaNguyễn Anh030117134732

5.66.04.010.025/08/1999KhoaTrần Đăng030117134833
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5.66.04.010.006/08/1999KhươngNguyễn Trần Anh030117134934

6.88.06.04.010/02/1999KiênLê Bá Trung030117135035

6.77.05.510.014/03/1999LâmĐoàn Nguyễn Trường030117135336

5.46.03.510.028/01/1999LiêmBùi Hữu030117135437

7.37.07.010.012/03/1999LiêmNguyễn Văn030117135538

6.06.05.010.010/12/1999LinhLê Hữu030117135639

6.26.05.510.012/7/1999LongHuỳnh Gia030117135740

6.57.05.010.016/06/1999LongPhạm Đức030117135841

5.75.05.510.023/3/1999LộcTrần Hữu030117135942

6.37.04.510.030/04/1999MinhHuỳnh Công030117136043

6.55.07.510.005/05/1998NamNguyễn030117136144

5.86.04.510.006/06/1999NamNguyễn Công Sơn030117136245

6.37.05.08.022/12/1999NgọcĐỗ Minh030117136446

7.17.07.08.013/04/1999NguyênVõ Trường030117136547

5.35.04.510.020/05/1999NhơnLê Phi030117136848

7.37.07.010.019/02/1999PhongLâm Thanh030117137049

7.37.07.010.029/01/1999PhongNguyễn Thanh030117137150

7.28.05.510.030/03/1999PhongNguyễn Thanh030117137251

3.55.01.54.008/12/1999PhúcPhạm Hồng030117137452

4.93.06.010.020/07/1999PhươngNguyễn Ngọc030117137553

1.50.03.03.019/01/1999QuốcNguyễn Anh030117137854

5.55.05.58.001/06/1999QuyênNguyễN Thị Tố030117137955

6.56.07.07.007/04/1999QuýHuỳnh Hoàng Duy030117138056

6.66.07.08.021/5/1999SơnĐỗ Huỳnh030117138157

7.26.08.010.010/10/1999TàiDương Văn030117138258

6.57.05.010.017/4/1999TàiNguyễn Lê Anh030117138359

6.97.06.010.025/05/1999TâmĐồng Thanh030117138460

4.45.04.03.020/08/1999TâmNgô Minh030117138561

6.75.08.010.014/02/1999TâmNguyễn Thành030117138662

6.57.05.010.007/09/1999TâmNguyễn Thiên030117138763

6.77.06.08.026/02/1999TâmPhạm Thanh030117138864

6.06.05.010.006/07/1999ThắngLê Trung030117139265

7.06.07.510.025/09/1999ThiệnTrần Minh030117139366

7.17.06.510.001/02/1999ThuầnPhạm Quốc030117139467

7.17.06.510.007/09/1999TínhNguyễn Văn030117139568

7.78.07.09.002/11/1999ToànVõ Thanh030117139669

5.86.04.510.013/08/1999TriểnPhạm Tấn030117139770

7.37.07.010.026/11/1998TríĐặng Minh030117139871

5.06.03.08.002/09/1997TríNguyễn Thanh030117139972

5.66.04.010.011/6/1999TrọngTrần Thanh030117140073
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7.37.07.58.029/8/1999TrungTrần Quốc030117140174

6.37.04.510.027/3/1998TrườngLã Quang030117140275

6.45.08.07.030/04/1999TrườngNguyễn Công030117140376

6.06.05.010.022/12/1999TuấnĐoàn Minh030117140477

4.73.05.510.026/6/1996TúĐinh Văn Trường030117140678

7.08.05.58.004/01/1999TúNguyễn Mai Cẩm030117140779

7.77.08.010.002/02/1999VinhBùi Thanh030117140880

6.57.05.010.016/08/1999VinhHồ Bão030117140981

7.06.07.510.020/08/1999VũNguyễn Trường030117141082

7.08.05.010.001/05/1999VụHồ Quốc030117141183

5.16.04.05.09/7/1999VươngThôi Minh030117141284

H.Ghép -
CÐCK16E0.00.00.00.014/10/1997AnhLê Đức030116144485

H.Ghép -
CÐCK16E2.00.05.00.015/10/1998TrânNguyễn Cảnh030116153586

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

PHẠM ĐÌNH HUẤN

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 11 tháng 06 năm 2019

4(4.7%)6(7%)19(22.1%)38(44.2%)19(22.1%)0(0%)0(0%)86(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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